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CHỦ ĐỀ 1: CÁCH MẠNG TƯ SẢN 
VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

Tiết 4.5.6
 BÀI 2: SỰ XÁC LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
Số tiết: 3

I. MỤC TIÊU
Thông qua bài học, giúp HS nắm được
1. Về kiến thức	
[bookmark: bookmark784]- Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu và Bắc Mỹ.
- Quá trình mở rộng xâm lược thuộc địa và phát triển của chủ nghĩa tư bản.
- Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang độc quyền.
- Khái niệm chủ nghĩa tư bản hiện đại ; Nêu được tiền năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
- Tiềm năng và những hạn chế của chủ nghĩa tư bản. 
2. Về năng lực
 - Góp phần hình thành và phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử: Nhận diện được các loại hình tư liệu lịch sử, biết sưu tầm và khai thác tư liệu trong học tập để tìm hiểu về chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu và Bắc Mỹ.
- Góp phần hình thành và phát triển các năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: Trình bày được các khái niệm như tự do cạnh tranh, độc quyền, chủ nghĩa tư bản hiện đại, nhận thức được tiềm năng, hạn chế và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
- Góp phần hình thành và phát triển các năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng  thông qua việc vận dụng kiến thức, ký năng đã học để giải quyết những vấn đề thời sự của của chủ nghĩa tư bản hiện nay.
3. Về phẩm chất
- Bồi dưỡng các phẩm chất như: khách quan, trung thực, chăm chỉ, có ý thức tìm tòi, khám phá lịch sử.
- Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, kiên định với con đường cách mạng mà chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lựa chọn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển năng lực.
- Tập bản đồ và tư liệu lịch sử 11.
- Các hình ảnh, tư liệu khác viết về chủ nghĩa tư bản trong thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XXI
- Thiết bị dạy học tối thiểu theo quy đinh của Bộ GD-ĐT:   
- Máy tính, máy chiếu ( nếu có), phiếu học tập dành cho HS.
2. Học sinh
- SGK, vở ghi
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm được.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Kích thích tư duy của học sinh trong bài học. Biết được nội dung bài học là sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản.
b) Tổ chức thực hiện
#1: GV dẫn dắt và giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
	Nội dung:  Học sinh làm việc cá nhân quan sát hình ảnh trên máy chiếu và trả lời câu hỏi:
[image: Giải Lịch Sử 10 bài Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII | Dạy Học Tốt]                [image: Cách mạng tư sản là gì? Ý nghĩa của cách mạng tư sản -  thcs-thptlongphu.edu.vn]
Em hãy cho biết hình ảnh trên nói về sự kiện nào? 
Kết quả của các sự kiện trên là gì? 



#2: HS xác định và thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành.
	Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở:
Các hình ảnh trên nói về các cuộc cách mạng tư sản lớn trên thế giới, được điễn ra từ thế kỉ XVII-XIX. Kết quả của các cuộc cách mạng tư sản này đã xác lập và mở đường cho CNTB phát triển.


#3: GV tổ chức báo cáo: GV có thể chọn một số HS trình bày kết quả tại chỗ. GV ghi câu trả lời của HS lên bảng phụ; yêu cầu một số HS khác bổ sung.
#4: GV kết luận: Như mục Sản phẩm và dẫn dắt vào bài mới. 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1. Tìm hiểu sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu và Bắc Mỹ
a. Mục tiêu: 
Trình bày được sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu và Bắc Mỹ
b. Tổ chức thực hiện:
#1: GV dẫn dắt và giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
	Nội dung: - GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi, đọc thông tin sgk tr12,13, kết hợp quan sát hình 2, hình 3 và những tư liệu sưu tầm được hãy: Trình bày sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu và Bắc Mỹ.


#2: HS xác định và thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành.
	Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở:
1.Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu và Bắc Mỹ 
- Thế kỉ XVII: Chủ nghĩa tư bản được xác lập ở Hà Lan,  Anh.
- Thế Kỉ XVIII: Chủ nghĩa tư bản được mở rộng ra ngoài phạm vi Châu Âu (Bắc Mỹ) và xác lập ở Pháp.
- Thế kỉ XIX: Chủ nghĩa tư bản được xác lập ở I-ta-li-a, Đức.
=> Vào cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản chính thức được xác lập ở châu Âu và Bắc Mỹ.


#3: GV tổ chức báo cáo: 
GV có thể cử đại diện cặp đôi trình bày kết quả tại chỗ. GV yêu cầu một số HS khác bổ sung, nhận xét, các nhóm khác đặt câu hỏi. Trên cơ sở bài báo cáo của mỗi nhóm, GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức. GV đặt câu hỏi mở rộng: Em hãy cho biết sự kiện nào đánh dấu sự mở rộng của chủ nghĩa tư bản ở ngoài Châu Âu? Em có suy nghĩ gì về CNTB ở nước Đức thông qua quan sát hình 3-sgk.tr13? Chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu và Bắc Mỹ được chính thức xác lập từ bao giờ? HS trả lời, GV nhận xét đánh giá những kết quả của học sinh.
#4: GV kết luận: Như mục Sản phẩm và dẫn dắt vào bài mới. 
2.2. Tìm hiểu sự phát triển của chủ nghĩa tư bản
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được quá trình mở rộng xâm lược thuộc địa và phát triển của chủ nghĩa tư bản.
- Trình bày được sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang độc quyền.
- Nêu được đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền.
b. Tổ chức thực hiện:
#1: GV dẫn dắt và giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
	Nội dung: GV chia lớp làm 6 nhóm, các nhóm thực hiện nhiệm vụ: đọc thông tin sgk tr13,14,15,16, kết hợp H4,5,6 và những tư liệu sưu tầm được hãy:  
Nhóm 1+4: tìm hiểu về quá trình mở rộng xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
Nhóm 2+5: tìm hiểu về sự mở rộng và phát triển của chủ nghĩa tư bản.
Nhóm 3+6: tìm hiểu về chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang độc quyền
	


#2: HS xác định và thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành.
	Sản phẩm: Kết quả của HS trình bày theo các hình thức khác nhau như giấy A0, Powerponit…
a. Chủ nghĩa đế quốc và quá trình mở rộng xâm lược thuộc địa
- Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, các nước tư bản Âu-Mỹ sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, liên quan đến việc mở rộng quyền lực và tầm ảnh hưởng qua hoạt động xâm lược thuộc địa.
- Thuộc địa cung cấp nguyên liệu, nhân công, là thị trường đầu tư và tiêu thụ hàng hoá, cơ sở vững chắc cho cuộc tranh chấp và chiến tranh.
-  Đến cuối thế kỉ XIX, các nước đế quốc đã thiết lập hệ thống thuộc địa ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh.
[bookmark: 4]b. Sự phát triển chủ nghĩa tư bản
- Các nước Mỹ La-tinh, Nhật Bản và Xiêm đi theo con đường tư bản chủ nghĩa sau khi giành lại độc lập. 
- Các nước tư bản ứng dụng khoa học-kĩ thuật, tiến hành xuất khẩu và nâng cao hiệu quả khám phá thiên nhiên.
- Các nước đế quốc đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.
=> Chủ nghĩa tư bản phát triển trên toàn cầu
[bookmark: 5]c. Chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang độc quyền 
- Tư bản độc quyền xuất hiện khi sức mạnh kinh tế tăng lên và từng bước phối toàn bộ nền kinh tế. 
- Tổ chức độc quyền là liên minh các nhà tư bản lớn tập trung sản xuất và tiêu thụ hàng hoá. Chủ nghĩa tư bản độc quyền là hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước, chi phối hầu hết các hoạt động sản xuất và phân phối hàng hoá, có năm đặc điểm được Lê-nin nêu lên:
Thứ nhất, chủ nghĩa tư bản độc quyền sẽ tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền: 
Thứ hai, chủ nghĩa tư bản độc quyền có tư bản tài chính và đầu sỏ tài chính. 
Thứ ba, chủ nghĩa tư bản độc quyền sẽ xuất khẩu tư bản.
Thứ tư, hình thành liên minh độc quyền.
Thứ 5, xuất hiện các cuộc tranh giành thuộc địa và thị trường


#3: GV tổ chức báo cáo.
GV cử đại diện nhóm trình bày kết quả. GV yêu cầu các nhóm khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét, đặt câu hỏi. Trên cơ sở bài báo cáo của mỗi nhóm, GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức. GV đặt câu hỏi mở rộng cho mỗi nhóm: 
Nhóm 1+4: Theo em, thuộc địa có vai trò như thế nào đối với các nước đế quốc? Qua tư liệu tr.13, em hãy giải thích vì sao chủ nghĩa thực dân luôn đồng hành với chủ nghĩa tư bản.
Nhóm 2+5: Quan sát hình 5 (SGK, tr.15) kết hợp hình ảnh sưu tầm, em hãy chỉ ra các yếu tố cho thấy Nhật Bản đã học tập theo mô hình phương Tây để tránh nguy cơ bị xâm lược. Quan sát hình 6 (SGK, tr.15), em có nhận xét gì về tốc độ mở rộng và phát triển của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
Nhóm 3+6: Quan sát hình 7 (SGK, tr. 16) em có nhận xét gì về tầm ảnh hưởng và vai trò của các công ty độc quyền. Từ đặc điểm, bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền, em hãy rút ra hạn chế của chủ nghĩa tư bản độc quyền.
HS trả lời, GV nhận xét đánh giá những kết quả của học sinh.
#4: GV kết luận: Như mục Sản phẩm và dẫn dắt vào bài mới. 
2.3: Tìm hiểu chủ nghĩa tư bản hiện đại
a. Mục tiêu: 
- Nêu được khái niệm chủ nghĩa tư bản hiện đại.
- Nêu được tiền năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
- Có nhận thức đúng đắn về tiềm năng và những hạn chế của chủ nghĩa tư bản.
- Biết được 2 mặt của CNTB : Tích cực và hạn chế.
b. Tổ chức thực hiện: 
#1: GV dẫn dắt và giao nhiệm vụ cho HS như mục nội dung
	· GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi và thực hiện nhiệm vụ:
Đọc thông tin SGK trang 17,18 kết hợp quan sát H8,9 và các tư liệu sưu tầm được để hoàn thành phiếu học tập số sau:
Phiếu học tập 

	Câu hỏi
	Nội dung trả lời

	? Khái niệm của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
	

	? Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
	

	? Tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
	

	? Thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
	






#2: HS xác định và thực hiện nhiệm vụ; GV quan sát điều hành 
	Sản phẩm là phiếu học tập của học sinh:
	Câu hỏi
	Nội dung trả lời

	? Khái niệm của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
	Chủ nghĩa tư bản hiện đại là thuật ngữ chỉ giai đoạn mới của chủ nghĩa tư bản sau Chiến tranh thế giới II.

	? Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại?

	+ Độc quyền nhà nước.
+ Có sức sản xuất phát triển cao.
+ Lực lượng lao động có những chuyển biến quan trọng về cơ cấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Không ngừng tự điều chỉnh, thích ứng để tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới.
+ Là một hệ thống thế giới và ngày càng mang tính toàn cầu.


	? Tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
	+ Phát triển vượt bậc trong kinh tế, khoa học-công nghệ, 
+ Có bề dày trong kinh nghiệm và phương pháp quản lý kinh tế.
+ Có khả năng tự điều chỉnh và thích ứng.

	? Thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
	+ Bất bình đồng xã hội tăng cao
+ Vấn đề chính trị, xã hội nan giải: Dân chủ tư sản bị xói mòn
+ Nguy cơ khủng hoảng toàn cầu về tài chính, môi trường





#3: GV tổ chức báo cáo
GV tổ chức cho 3 cặp đôi trình bày sản phẩm trước lớp, các cặp đôi khác nhận xét bổ sung. Sau đó, GV nhận xét chuẩn hoá kiến thức và mở rộng thêm: 
Em có suy nghĩa gì về tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
- HS suy nghĩ trả lời. GV theo dõi, gợi ý và kết luận.
# Bước 4: GV kết luận: Như mục Sản phẩm và dẫn dắt vào nội dung tiếp theo.
3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: Nhằm hệ thống hoá những kiến thức đã lĩnh hội về chủ nghĩa tư bản. Đồng thời, giúp học sinh nâng cao kĩ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp thông qua hoàn thành sơ đồ thể hiện các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản.
b. Tổ chức thực hiện
#1: GV dẫn dắt và giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
	Nội dung: - Học sinh làm việc cá nhân và thực hiện nhiệm vụ:
1. Trả lời câu hỏi có trong trò chơi: ĐI TÌM KHO BÁU
Câu 1: Sự kiện đánh dấu sự mở rộng của chủ nghĩa tư bản ở ngoài Châu Âu là
A. Cách mạng tư sản Pháp
B. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đại Anh ở Bắc Mỹ
C. Cách mạng tư sản Anh
D. Cách mạng tư sản Hà Lan
Câu 2: Chủ nghĩa tư bản chính thức được xác lập ở Châu Âu và Bắc mỹ từ khi nào?
A. Cuối thế kỉ XVI
B. Cuối thế kỉ XVII
C. Cuối thế kỉ XVIII
D. Cuối thế kỉ XIX
Câu 3: Nội dung nào sau đây là đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền?
A. Độc quyền nhà nước
B. Thị trường tự do cạnh tranh
C. Xuất hiện bọn đầu sỏ tài chính
D. Ứng dụng các thành tựu của khoa học –kỹ thuật
Câu 4: Thuộc địa không có vai trò nào đối với các nước đế quốc?
A. Là nơi cung cấp nguyên liệu
B. Là nơi cung cấp trang thiết bị sản xuất
C. Là thị trường đầu tư và tiêu thụ hàng hoá
D. Đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ
Câu 5: Các nước tư bản Âu-Mỹ chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa từ 
A. cuối thế kỉ XVII đầu thế kỉ XIX
B. cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
C. cuối thế kỉ XIII đầu thế kỉ XX
D. cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX

Câu 6: Nội dung nào sau đây là đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
A.	Là một hệ thống thế giới mang tính toàn cầu
B.	Thị trường tự do cạnh tranh
C.	Sự hình thành liêm minh độc quyền quốc tế
D.	Ứng dụng các thành tựu của khoa học –kỹ thuật
2. Hoàn thành sơ đồ sau thể hiện các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản:
Thế kỉ XVII- cuối thế kỉ XIX [image: ]
Cuối thế Kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
Giữa thế kỉ XX-nay
?
?
?









#2: HS xác định và thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành.
	Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở:
1. Đáp án: 
Câu 1: B, Câu 2: D, Câu 3: C, Câu 4:B, Câu 5:B, Câu 6:A

	2. Sơ đồ thể hiện các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản:
Thế kỉ XVII- cuối thế kỉ XIX [image: ]
Cuối thế Kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
Giữa thế kỉ XX-nay
Qua thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản, CNTB từng bước xác lập ở Châu Âu và Bắc Mỹ.
Giai đoạn CNTB tự do cạnh tranh: tư bản tự do cạnh tranh chịu sự chi phối của quy luật thị trường, không có sự can iệp của nhà nước



CNTB phát triển và mở rộng trên phạm vi toàn cầu trở thành hệ thống thế giới.
CNTB chuyển sang giai đoạn độc quyền: các tổ chức độc quyền chi phối toàn bộ nền kinh tế.
Chủ nghĩa đế quốc hình thành: Các nước đế quốc đẩy mạnh xâm lược thuộc địa và thị trường thế giới
CNTB phát triển đến giai đoạn kết hợp giữa sức mạnh kinh tế của tổ chức độc quyền và sức mạnh chính trị của nhà nước tư bản.
CNTB có nhiều tiền năng để phát triển nhưng cũng phải đối diện với nhiều thách thức 















#3: GV tổ chức báo cáo: GV có thể chọn một số HS trình bày kết quả tại chỗ. GV ghi câu trả lời của HS lên bảng phụ; yêu cầu một số HS khác bổ sung.
#4: GV kết luận: Như mục Sản phẩm và dẫn dắt vào bài mới. 
4. Hoạt động 4: vận dụng
a. Mục tiêu: 
[bookmark: _GoBack]-Vận dụng những hiểu biết về lịch sử chủ nghĩa tư bản để giải thích những vấn đề lịch sử của xã hội tư bản hiện nay.    
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó HS rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, góp phần hình thành và phát triển năng lực tự tìm hiểu lịch sử và tự học lịch sử. 

b) Tổ chức thực hiện
#1: GV dẫn dắt và giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
	Nội dung: GV giao cho HS tự thực hiện khi về nhà: Em hãy phân tích 1 thành tựu của chủ nghĩa tư bản hiện đại có tác động đến cuộc sống hiện nay. 
Em hãy trình bày bằng ngôn ngữ của mình trong khoảng 10-15 dòng.



#2: HS xác định và thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành.
	Sản phẩm: là bài viết của HS


[bookmark: _Toc70149855][bookmark: _Toc73354898]#3: GV tổ chức báo cáo:  chọn một số bài làm tốt của HS để giới thiệu trước lớp vào thời điểm thích hợp.
#4: GV kết luận: Như mục Sản phẩm và dẫn dắt vào bài mới. 


                              Giáo viên                                       Ban giám hiệu duyệt



                            Phạm Bá Hải                                    
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